	UBND HUYỆN LONG ĐIỀN
	MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ I. NĂM HỌC 2023 - 2024

	
	MÔN: HĐTN, HN – LỚP 6

	
	Thời gian làm bài: 45 phút



	
Cấp độ

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề
	- Biết điều chỉnh thái độ cảm xúc của bản thân.
- Biết rèn luyện sự tập trung trong học tập.
- Biết cách rèn luyện sự tự tin bước vào tuổi mới lớn
	 
	- Hiếu được việc làm phù hợp với môi trường học tập mới.
	
	
	
	
	
	

	
1. Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	1
	
	 
	
	 
	 
	4

	Số điểm
	0,75
	
	0,25
	
	
	
	 
	
	1

	Tỉ lệ, %
	7,5%
	
	2,5%
	
	
	
	 
	
	10%

	
2. Chăm sóc cuộc sống cá nhân
	 
	
	
	
	- Áp dụng chế độ sinh hoạt cá nhân và chăm sóc sức khoẻ vào cuộc sống hằng ngày.
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	Số điểm
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5

	Tỉ lệ,%
	
	
	
	
	5%
	
	
	
	5%

	3.Xây dựng tình bạn tình thầy trò
	- Cách giữ gìn mối quan hệ tình bạn, tình thầy trò
	
	- Hiểu được năng lực giao tiếp trong cuộc sống.

	
	- Vận dụng được cách ứng xử vào cuộc sống
	- Xử lý tình huống thực tế.
	
	Học sinh biết giải quyết vấn đề nãy sinh trong mối quan hệ bạn bè.
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	2
	1
	
	1
	6

	Số điểm
	0,25
	
	0,25
	
	0,5
	1
	
	1
	3

	Tỉ lệ,%
	2,5%
	
	2,5%
	
	5%
	10%
	
	10%
	30%

	4. Nuôi dưỡng quan hệ gia đình
	- Biêt cách nuôi dưỡng tình cảm gia đình
	- Biết tạo bầu không khí vui vẻ trong gia đình bằng những việc làm cụ thể.
	.
- Hiểu được những
việc làm cụ thể để đem lại không khí vui vẻ cho gđ

	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,5
	2,5
	2,5
	
	
	
	
	
	5,5

	Tỉ lệ, %
	5%
	25%
	25%
	
	
	
	
	
	55%

	Tổng số câu
	5
	1 
	3
	
	4
	1
	
	1
	15

	Tổng điểm
	1,5
	2,5
	3
	
	1
	1
	
	1
	10

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	
	10%
	100%
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	ĐỀ CHÍNH THỨC



[bookmark: _Hlk121775459]I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Biện pháp để điều chỉnh thái độ và cảm xúc của bản thân với mọi người xung quanh tốt hơn là:
A. Không phản ứng, không nói khi đang bực tức.
B. Luôn nghĩ đến điều tích cực của người khác. 
C. Hít thật sâu và thở ra chậm để giảm tức giận. 
D. Tất cả các ý trên
Câu 2. Để rèn luyện sự tập trung khi học trên lớp, cần:
A. Lắng nghe thầy cô giảng, không làm việc riêng hoặc nói chuyện trong giờ học.
B. Làm những việc mà mình thích.
C. Trao đổi liên tục với bạn ngồi cùng bàn.
D. Thầy, cô nói cái gì thì ghi ngay cái đó vào vở.
Câu 3: Việc nên làm để phù hợp với môi trường học tập mới:
A. Rủ bạn bè mới đi chơi nhiều hơn
B. Chỉ làm những việc mình thích.
C. Lập thời gian biểu phù hợp với môi trường học tập mới.
D. Không quan tâm.
Câu 4. Cần làm gì để chăm sóc sức khỏe bản thân hằng ngày?	
A. Ăn đủ bữa, không bỏ bữa sáng.    
B. Tập thể dục hằng ngày.
C. Ngủ đủ giấc.                                       
D. Tất cả các ý trên
Câu 5: Hành vi nào thể hiện năng lực giao tiếp chưa phù hợp?
A. Chào hỏi, thể hiện sự vui vẻ thân thiện	
B. Tôn trọng, lắng nghe người khác
 	C. Lời nói thô tục.	
	D. Nói lời lễ phép, khiêm tốn.
Câu 6: Khi thầy cô gọi trả lời câu hỏi liên quan đến bài học mà em không biết đáp án thì em nên làm gì?
A. Đứng im, cúi mặt và không nói gì.
B. Cố gắng nói điều mình biết nhưng không liên quan đến câu hỏi.
C. Hỏi bạn bên cạnh.
D. Nói với thầy cô mình chưa hiểu rõ câu hỏi và nhờ thầy cô giải thích lại.
Câu 7: Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt hằng ngày mang lại cho cá nhân thay đổi:
A. Khiến ta cô đơn hơn vì không có thời gian chơi cùng bạn bè.
B. Khỏe mạnh, vui vẻ, tinh thần sảng khoái và cơ thể đẹp hơn.
C. Không đủ sức khỏe để học tập.
D. Mệt mỏi.
Câu 8: Cách để nuôi dưỡng tình cảm gia đình là:
A. Thiếu quan tâm, ít khi hỏi chuyện nhau. 
B. Luôn tranh luận gay gắt giữa các thành viên trong gia đình.
C. Hỗ trợ nhau về vật chất và tinh thần khi cần.
D. Việc của ai thì người đó lo.
Câu 9: Em cần làm gi để giữ gìn tình bạn và tình thầy trò?
A. Hay giận dỗi và dễ nổi cáu với bạn.
B. Không thực hiện công việc chung của lớp. 
C. Thể hiện sự quan tâm và biết ơn với những gì mình nhận được từ bạn, thầy cô.
D. Bất đồng ý kiến.
Câu 10: Những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc gia đình là:
A. Chào và hỏi thăm chuyện trò với người thân.
B. Chăm sóc người thân những lúc mệt mỏi.
C. Tham gia làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ, người thân.
D. Tất cả các ý trên. 
Câu 11: Cần làm gì để rèn luyện sự tự tin khi bước vào tuổi mới lớn?.
A. Thường xuyên xem điện thoại.
B. Tập thể dục, chơi thể thao và tích cực tham gia vào các hoạt động chung.
C. Không quan tâm.
D. Rủ bạn đi chơi điện tử. 
Câu 12: Trong giờ sinh hoạt lớp, khi thầy cô hỏi em về việc quên sách vở hoặc đồ dùng học tập, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Im lặng không nói gì.
B. Nhận lỗi với thầy cô và hứa sẽ soạn sách vở kĩ trước khi đi học.
C. Trình bày lí do, giải thích quanh co với thầy cô.
D. Không nhận lỗi với thầy cô.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (5,0 điểm): Nêu những việc làm để tạo bầu không khí vui vẻ trong gia đình?
Câu 2 (2,0 điểm): Tình huống: “Lớp em có một bạn tên An thường xuyên ngồi một mình trong giờ ra chơi”. 
Theo em, bạn An có cần sự quan tâm chia sẻ của thầy cô, bạn bè và người thân không?.
 Em giúp bạn An hòa nhập với tập thể lớp như thế nào?.

.......................................HẾT...................................
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 I. TRẮC NGHIỆM (3,0điểm): Mỗi câu đúng 0,25 đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	C
	D
	C
	D
	B
	C
	C
	D
	B
	B


 
II.TỰ LUẬN (7,0điểm):

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	
Câu 1
(5,0 điểm)
	HS nêu được 5 ý dạt 5 điểm.
* Những việc làm để tạo bầu không khí vui vẻ trong gia đình:
- Cùng mẹ vào bếp nấu một bữa cơm ngon. 
- Hướng sự quan tâm của mọi người về một chủ đề vui vẻ.
- Tự giác chủ động dọn nhà cửa sạch sẽ trước khi bố mẹ đi làm về.
- Chia sẻ niềm vui học tập hay thành tích của bản thân khi cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
- Kể những câu chuyện vui ở trường trong lúc mọi người quây quần bên nhau.
- Nói hài hước về “gương mặt không vui” của các thành viên trong gia đình.
	


5,0 điểm


	Câu 2
(2,0 điểm)

	- Theo em bạn nam cần sự quan tâm chia sẻ của thầy cô, bạn bè và người thân.

	
1,0 điểm

	
	- Hs nêu ít nhất được 2 việc làm giúp bạn 
+ Em có thể đến trò chuyện với bạn, giới thiệu bạn với các bạn trong lớp để bạn có thể cởi mở hơn.
+ Nhờ thầy cô giao việc để bạn tiếp xúc nhiều hơn với các bạn trong lớp.
+ …..


	1,0 điểm


[bookmark: _Hlk121766110]



[bookmark: _Hlk129153201]

